ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II. KHỐI 12 ( 2021-2022 ) 
-----------/---------
1. Kiểm tra tập trung : trắc nghiệm 40 câu, trực tiếp tại trường.
2. Nội dung : 
a. Kĩ năng : sử dụng Atlat  các trang từ 24 đến 30. Các bài tập trắc nghiệm về bảng số liệu, biểu đồ.
[bookmark: _GoBack]b. Lí thuyết : bài 31,32,36.


BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

1. THƯƠNG MẠI:
a.Nội thương: có nhiều chuyển biến tích cực sau đổi mới,
- Hình thành thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú, đa dạng.
- Thu hút được nhiều thành phần kinh tế.
- Sự phát triển thể hiện qua tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu DV tiêu dùng : Tăng nhanh qua các năm (Biểu đồ cột-Atlát tr 24) KV ngoài Nhà nước chiếm nhiều nhất tiếp đến là KV Nhà nước sau cùng là KV có vốn đầu tư nước ngoài  (nêu D C năm 2007)
- Hoạt động mạnh ở Đông Nam Bộ, ĐBSH, ĐBSCL.
b.Ngoại thương: 
* Có những chuyển biến tích cực sau đổi mới: (Atlat tr 24)
- Về thị trường: 
+ Được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa. VN đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
+ Thị trường xuất khẩu chủ yếu:  Hoa kì, Nhật Bản, Trung Quốc
+ Thị trường nhập khẩu chủ yếu : Châu Á- Thái Bình Dương, Châu Âu  
-Về giá trị:       
         + Tổng giá trị X-NK tăng nhanh.      
         + Giá trị xuất khẩu tăng nhanh : do sản xuất phát triển tạo nhiều hàng hóa xuất khẩu, nhờ việc mở      rộng và đa dạng hóa thị trường, Việt Nam là thành viên của WTO tạo điều kiện xuất khẩu phát triển 
         + Giá trị nhập khẩu tăng nhanh : do sản xuất phát triển , nhu cầu tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
· Về hàng hoá:
        + Hàng XK đa dạng, chất lượng ngày càng cao chủ yếu là: Hàng CN nặng, khoáng sản, hàng CN nhẹ - tiểu thủ CN, nông – lâm – thuỷ sản.         
        + Hàng NK  đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước chủ yếu là : Nguyên, nhiên, vật liệu (tư liệu SX), máy móc thiết bị và một phần nhỏ hàng tiêu dùng.
· Hạn chế: 
        + Nhập siêu kéo dài: Trước đổi mới là nước nhập siêu (1992 lần đầu tiên cán cân XNK cân đối) đến nay vẫn tiếp tục nhập siêu nhưng bản chất khác trước đổi mới.
        + Hàng xuất khẩu dạng chế biến , tinh chế  tỉ trọng còn thấp và tăng chậm  , khả năng cạnh tranh còn hạn chế .Hàng gia công, nguyên liệu nhập còn lớn.
2. DU LỊCH :
a. Tài nguyên du lịch :
* Khái niệm : Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch.
   * Tài nguyên du lịch  VN đa dạng gồm các loại :  (Có thể trình bày cách khác dựa vào Atlat tr 25)                            
- Tự nhiên : - Tài nguyên tự nhiên :
  	+ Địa hình :125 bãi biển, 2 di sản thiên nhiên thế giới, 200 hang động.
  	+ Khí hậu : Đa dạng, phân hoá.
  	+ Nước : Sông, hồ,nước khoáng, nước nóng.
+ Sinh vật : > 30 vườn quốc gia, Động vật hoang dã, thuỷ hải sản.  
· Nhân văn : 
+ Di tích lịch sử - văn hoá : di tích lịch sử, di sản văn hoá Thế giới (vật thể – phi vật thể)
+ Lễ hội : khắp đất nước và gắn liền với Di tích lịch sử - văn hoá
+ Tài nguyên khác : Làng nghề, phong tục tập quán, giá trị văn hoá dân gian,
b. Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu :
- Hình thành từ đầu thập niên 60 của thế kỉ XX
- Phát triển nhanh từ đầu thập niên 90 đến nay, nhờ chính sách đổi mới của Nhà nước
- Số lượt khách nội địa, khách quốc tế và doanh thu tăng. ( Atlat tr 25)
- Có 3 vùng du lịch : Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
- Các trung tâm du lịch lớn nhất nước(trung tâm quốc gia) : Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế – Đà Nẵng …
- Một số trung tâm du lịch quan trọng khác(trung tâm vùng) : Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ …..
                       

ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ
*-*-*
Bài 32. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ 
MIỀN NÚI BẮC BỘ
I. KHÁI QUÁT CHUNG :
1. Đặc điểm :
- Gồm 15 tỉnh. Chia 2 khu vực (Lấy sông Hồng làm ranh giới- Atlat tr13 và 26)
	+ Tây bắc : Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình
	+ Đông bắc : Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn,  Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh.
- DT lớn nhất nước : trên 100 nghìn Km2 ( khoảng 31% DT cả nước)
- DS : trên 12 triệu người (2006) (  khoảng 14 % DS cả nước).
2. Ý nghĩa của vị trí địa lí :
- Vị trí địa lí : Giáp Trung Quốc, Lào, giáp vùng Đồng bằng sông Hồng,  vùng Bắc Trung Bộ và  biển Đông. 
     => Vị trí địa lí  thuận lơi + GTVT đang được đầu tư   giao lưu với các vùng khác trong, ngoài nước và xây dựng nền kinh tế mở,phát triển kinh tế biển .
II. CÁC THẾ MẠNH KINH TẾ : 
1. Thế mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện :
a- Thuận lợi : 
   - Giàu khoáng sản nhất nước ta (Atlat trang 8) : Quảng Ninh là vùng than lớn nhất và chất lượng than tốt nhất Đông Nam Á. Hiện nay, sản lượng khai thác đã vượt mức 30 triệu tấn/năm. 
	Khoáng sản
	Tỉnh và tên mỏ

	Than đá
	Quảng Ninh (Hạ Long, Cẩm Phả )  Thái nguyên

	Đồng- Niken
	Sơn La

	Đất hiếm
	Lai Châu

	Sắt
	Thái nguyên,Yên Bái, Hà giang, Lào Cai.

	Bôxít
	Cao Bằng, Lạng Sơn

	Thiếc
	Cao Bằng (Tĩnh Túc)

	Kẽm-chì
	 Bắc Kạn (Chợ Đồn)

	Đồng- Vàng
	Lào Cai

	Apatit
	Lào Cai

	Nước khoáng
{Atlat  tr 25 }                                                                               
	Mỹ lâm, Kim Bôi, Quang Hanh                     



- Trữ năng thuỷ điện lớn nhất nước (Atlat trang 22): Hệ thống sông Hồng (11 triệu kw) chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước. Riêng sông Đà chiếm gần 6 triệu kw.
 - Các nhà máy thuỷ điện đã xây dựng: 
      + Trên 1000MW: Hòa Bình / sông Đà (1.920 MW )
      + Dưới 1000MW: Thác Bà và Nậm mu / sông Chảy,  Tuyên Quang / sông Gâm 
 - Nhà máy thuỷ điện đang xây dựng:
                    + Trên 1000MW: Sơn La / sông Đà (2.400 MW) 
      + Dưới 1000MW: nhiều nhà máy đang xây dựng trên các phụ lưu của các sông. 
=> Việc phát triển thủy điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng, nhất là việc khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở nguồn điện rẻ và dồi dào. Nhưng cần chú ý đến những thay đổi của môi trường.
b- Khó khăn:
- Khai thác khoáng sản và xây dựng các công trình thủy điện đòi hỏi phải có các phương tiện hiện đại , chi phí cao và lao động lành nghề
- Một số loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt
- Các quặng mỏ nằm sâu và xa trục giao thông
2. Thế mạnh về cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới:
a. Điều kiện phát triển:
*Thuận lợi:
- Tự nhiên:	+ Đất: nhiều loại (đất Feralit, phù sa cổ, phù sa dọc thung lũng sông)
+ Địa hình: cao nên khí hậu phân hóa theo độ cao.
+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
Đông Bắc mùa đông lạnh nhất nước. Tây Bắc ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc nhưng do địa hình cao nên mùa đông vẫn lạnh.

- KT – XH:	+ Có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất
+ Có các cơ sở CN chế biến
+ Chính sách, thị trường, vốn, kỹ thuật…thuận lợi
=> Có thế mạnh để phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.
*Khó khăn:
- Tự nhiên: 	+ Địa hình hiểm trở.
+ Thiên tai (Rét đậm, sương muối)
                       + Thiếu nước về mùa đông.
           -KT – XH: 
                   + Cơ sở chế biến kỹ thuật chưa cao.
                                  + GTVT chưa thật hoàn thiện
b. Tình hình phát triển và phân bố: (Atlat trang 18+ tr 26) 

	Tên/loại
	Tình hình phát triển và phân bố

	- Chè

- Cây thuốc quí :Hồi, tam thất, đỗ trọng…
- Cây ăn quả ôn đới:  Đào, lê, táo, mận…
- Rau ôn đới, hạt giống, hoa xuất khẩu
	- DT lớn nhất nước, trồng nhiều ở  Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang…
 -Trồng nhiều ở Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn
- Trồng nhiều ở Cao Bằng,  Lạng Sơn …
- Trồng nhiều ở SaPa…


c. Ý nghĩa:  Đẩy mạnh sản xuất cây CN và cây đặc sản cho phép phát triển nền nông nghiệp hàng hóa và hạn chế nạn du canh, du cư 
3. Thế mạnh về chăn nuôi gia súc:
a. Điều kiện phát triển:
* Thuận lợi:
- Nhiều đồng cỏ trên các cao nguyên ở độ cao 600700m, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê.
- Lương thực cho người đã được giải quyết tốt hơn nên hoa màu lương thực dành nhiều hơn cho chăn nuôi.
*Khó khăn: 
- Địa hình nhiều đồi núi nên vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ khó khăn 
- Đồng cỏ nhỏ và đang xuống cấp cần được cải tạo, nâng cao nâng suất.

b. Tình hình phát triển và phân bố: (Atlat trang 18+19) hoặc tr 26

	Tên/loại
	Tình hình phát triển và phân bố

	-Trâu

-Bò (lấy thịt và sữa)
-Gia súc nhỏ (lợn, dê..)
	-Chăn thả trong rừng (nhiều nhất nước hơn 50% cả nước): Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang... 
- 16% bò cả nước: Mộc Châu, Sơn La…
-  21%  lợn cả nước: Móng Cái (Quảng Ninh), Cao Bằng, Phú thọ, Bắc Giang....



4. Kinh tế biển: vùng biển giàu tiềm năng, đang phát triển năng động
- Đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản.
- Du lịch biển – đảo (Hạ Long).
- GTVT biển thuận lợi, cảng Cái Lân (cảng nước sâu) đang được xây dựng và nâng cấp, tạo đà cho sự hình thành khu công nghiệp Cái Lân
*Ý nghĩa: Sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng…


BÀI 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 
Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
1. Đặc điểm khái quát chung:
- Gồm: thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận      (Atlat tr 28)
- DT: 44,4 nghìn km2 (13,4% cả nước)
- Dân số: 8,9 triệu người – 2006 (10,5% cả nước)
* Vị trí địa lí:  Giáp Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và biển Đông
                       Có 2 quần đảo xa bờ: Hoàng Sa (Tp. Đà Nẵng), Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà)
=> Thuận lợi: Giao lưu kinh tế trong và ngoài nước, phát triển kinh tế biển, cơ cấu kinh tế đa dạng
2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển:
a. Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản: Nhiều tiềm năng phát triển: 
- Bờ biển dài nhiều vũng, vịnh, đầm, phá... để  nuôi trồng thủy sản ( Nuôi tôm hùm, tôm sú...)  
 - Nhiều bãi tôm, bãi cá, để  đánh bắt nhất là các tỉnh cực Nam Trung bộ và ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa
- Sản lượng thủy sản: trên 620 nghìn tấn (2006), riêng cá biển là 420 nghìn tấn với nhiều loại cá quý: thu, nục, ngừ, hồng, tôm mực.
- Hoạt động chế biến: phát triển đa dạng, phong phú  ( nước mắm Phan Thiết....)
 -Trong tương lai, ngành này có vai trò to lớn trong việc giải quyết thực phẩm cho vùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn thuỷ sản có ý nghĩa cấp bách
b. Du lịch biển: (Atlat tr 25)
- Tiềm năng phát triển: nhiều bãi biển đẹp Mỹ Khê (Đà Nẵng), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hoà), Cà Ná ( Ninh Thuận), Mũi Né ( Bình Thuận)...
- Các trung tâm du lịch quan trọng: Đà Nẵng, Nha Trang .......
- Phát triển du lịch biển gắn liền du lịch : du lịch  đảo, nghĩ dưỡng, thể thao
c. Giao thông vận tải biển:
- Tiềm năng phát triển: nhiều địa điểm XD cảng nước sâu, đang xd cảng nước sâu Dung Quất
- Có các  cảng tổng hợp lớn: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, 
d. Khai thác khoáng sản và sản xuất  muối:
- Khai thác dầu khí phía đông đảo Phú Quý (Bình Thuận)
- Sản xuất muối: Cà Ná, Sa Huỳnh…
4. Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng:
a. Phát triển công nghiệp: (Atlat tr 28)
- Các trung tâm CN trong vùng: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết
-  Các ngành CN  trọng điểm: Cơ khí, chế biến nông-lâm-thuỷ sản, sx hàng tiêu dùng…
      - Phát triển cơ sở năng lượng (Atlat tr 28):
     + Sử dụng lưới điện quốc gia: Đường dây 500 KV
     + Xây dựng các nhà máy thủy điện có qui mô trung bình : Avương (Quảng Nam), Vĩnh Sơn (Bình Định),  Sông Hinh (Phú Yên), Hàm Thuận – Đa Mi (Bình Thuận). Dự kiến xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở đây.
- Hình thành một số khu CN tập trung và khu chế xuất. Đặc biệt XD khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội . Hình thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
   CN của vùng sẽ có bước phát triển mạnh trong những thập niên tới
    b. Phát triển giao thông vận tải:  (Nêu dẫn chứng Atlat tr 23)
- Các tuyến theo hướng B-N:Nâng cấp Quốc lộ 1, Đường sắt Bắc – Nam  Tăng vận chuyển trong vùng, giao lưu với các vùng và các TP khác như  TP HCM, Đông Nam Bộ.
-Phát triển các tuyến đường Đông- Tây ( 19,24,25,26 ) và  xây dựng cảng nước sâu 
  Nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu  giúp vùng  mở rộng giao lưu với Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan.
      - Hiện đại hoá hệ thống sân bay quốc tế  trong nước: Đà Nẵng,Chu Lai, Qui Nhơn, Cam Ranh
=> Việc PT cơ sở hạ tầng GTVT tạo thế mở cửa cho vùng và sự phân công lao động mới

